
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Số:         /TB-PGDĐT 
 

Đồng Xoài, ngày         tháng 4 năm 2023. 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách học sinh tham gia vòng chung kết  

Cuộc thi hùng biện song ngữ Anh – Việt cấp thành phố lần thứ 2, 

năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-PGDĐT ngày 23/02/2023 của Phòng GD&ĐT 

thành phố về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi hùng biện song ngữ Anh - Việt cấp thành 

phố lần thứ 2, năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-PGD&ĐT ngày 24/3/2023 của Phòng 

GD&ĐT về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi hùng biện song ngữ Anh - Việt 

cấp thành phố, lần thứ 2, năm học 2022-2023; 

Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-PGD&ĐT ngày 24/3/2023 của Phòng 

GD&ĐT về việc thành lập Ban giám khảo, Ban bảo vệ - phục vụ Cuộc thi hùng 

biện song ngữ Anh - Việt cấp thành phố lần thứ 2, năm học 2022 - 2023; 

Căn cứ kết quả chấm vòng sơ khảo Cuộc thi hùng biện song ngữ Anh - Việt 

và đề nghị của Ban giám khảo, 

Phòng GD&ĐT thành phố thông báo Danh sách học sinh tham gia vòng 

chung kết Cuộc thi hùng biện song ngữ Anh - Việt cấp thành phố, lần thứ 2, năm 

học 2022-2023 như sau: 

1. Thời gian:  

- Thời gian khai mạc: 7 giờ 00 phút, ngày 05/5/2023 (Thứ sáu) 

- Thời gian thi: 

+ Cấp Tiểu học: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 05/5/2023 (Thứ sáu).  

+ Cấp THCS: bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, ngày 05/5/2023 (Thứ sáu).  

- Thời gian trao giải: 17 giờ 00 phút, ngày 05/5/2023 (Thứ Sáu) 

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố. 

3. Thành phần học sinh tham gia: Có danh sách đính kèm. 

4. Thành phần dự khai mạc và trao giải:  

- Đại diện ban giám hiệu các trường tiểu học và THCS. 

- Tất cả học sinh tham gia dự thi. 

5. Thành phần ban giám khảo: Có thư mời riêng. 



6. Một số lưu ý để chuẩn bị cho vòng thi chung kết  

6.1. Về nội dung: 

- Nội dung hùng biện: Được xác định bằng hình thức bắt thăm trong các chủ 

đề đã cho theo Kế hoạch số 183/KH-PGDĐT ngày 23/02/2023 của Phòng GD&ĐT 

thành phố 

- Thời gian bắt thăm chủ đề theo hình thức online:  

+ Cấp Tiểu học: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02/5/2023.  

+ Cấp THCS: vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 02/5/2023.  

- Thành phần tham gia bắt thăm: Đại diện các trường có học sinh tham gia 

dự thi. 

6.2. Về hình thức:  

 - Thí sinh hùng biện về 01 chủ đề đã được xác định bằng hình thức bắt thăm, 

sau đó trình bày khoảng 5-7 phút theo cấu trúc sau: 

+ Chào, giới thiệu ngắn gọn về bản thân (từ 2-4 câu);  

+ Hùng biện về nội dung theo chủ đề yêu cầu bằng tiếng Anh từ 3-5 phút;  

- Thí sinh hùng biện trực tiếp trên sân khấu (có thể sử dụng clip trình chiếu 

và các phương tiện hỗ trợ để làm rõ và sinh động thêm các nội dung trình bày). 

+ Trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.  

Sau khi học sinh trình bày xong phần thi, giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi liên 

quan đến đề tài. Vì vậy khi chuẩn bị bài thi các thí sinh nên dự đoán những câu hỏi 

giám khảo sẽ hỏi liên quan đến chủ đề của mình để có câu trả lời tốt.  

Trên đây là thông báo danh sách học sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi 

hùng biện song ngữ Anh-Việt cấp thành phố lần thứ 2, năm học 2022-2023, đề nghị 

các trường tiểu học và THCS trực thuộc triển khai thực hiện để Cuộc thi đạt kết quả 

cao./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo, CC phòng GD&ĐT; 

- Các trường TH, THCS trực thuộc; 

- Website: vpdt.dongxoai.edu.vn; 

- Lưu: VT, CMTH. 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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DANH SÁCH CÁC ĐỘI, THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI HÙNG BIỆN SONG NGỮ ANH -VIỆT, 

NĂM HỌC 2022-2023 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-PGDĐT ngày      /4/2023 của Phòng GD&ĐT) 

 

1. Cấp tiểu học 

STT Họ tên học sinh Nữ 

Ngày,  

tháng,  

năm sinh 

Lớp Trường Chủ đề dự thi GK1 GK2 GK3 TB 
Ghi 

chú 

1 Huỳnh Anh Vũ   06/10/2013 4 TH Tân Phú Đồng Xoài thành phố em yêu 20 18.5 20 19.50  

2 

Mai Thu Giang 

Phạm Nguyễn Linh San 

Vũ Đỗ Tùng Vân 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

11/03/2012 

12/07/2012 

23/07/2012 

5/2 

5/2 

5/2 

TH Tân Phú C Bảo vệ môi trường 19 18.5 20 19.17  

3 Nguyễn Quỳnh Trâm Nữ 24/08/2015 2/4 TH Tân Thiện Ước mơ của em trong tương lai 19 19 19 19.00  

4 Ngô Phương  Nghi Nữ 07/05/2014 3/2 TH Tân Phú C Ước mơ của em trong tương lai 18.5 18.5 19 18.67  

5 

Đỗ Đức Thuận 

Lữ Hoàng Anh                   

Bùi Hạnh Nguyên 

 

 

  

Nữ 

19/2/2012             

29/4/2012            

21/4/2013 

5 

5 

4 

TH Tân Bình B Bảo vệ môi trường 18.5 18 19 18.50  

6 Hồ Bảo Anh 
 

Nữ 

 

01/7/2013 
3 TH Tân Bình Bảo vệ môi trường. 18.5 18 19 18.50  

7 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 3/15/2012 5 TH Tân Phú Đồng Xoài quê em 19 17.5 19 18.50  



8 

Đào Vy Anh 

Vũ Lê Gia Như 

Nguyễn An Phú 

Nữ 

Nữ 

1/4/2014 

5/10/2014 

29/6/2013 

3/1 

3/1 

4/6 

TH Tân Thành Ước mơ của em trong tương lai 19 17 18 18.00  

9 
Trần Ngọc Ngữ Yên 

Trần Phương Nhi 
Nữ 

04/01/2012 

26/6/2012 
5 TH Tân Bình Ước mơ của em trong tương lai 18 17.5 18 17.83  

10 Nguyến Thị Kim Ngân Nữ 05/02/2012 5 TH Tân Bình B Học tập 18 17.5 18 17.83  

11 
Nguyễn Thế Minh  

Đỗ Khánh Nhật  
  

4/4/2012 

8/5/2012 

5/4 

5/1 
TH Tân Đồng Ước mơ của em 18 17.5 18 17.83  

12 

Trịnh Hồng Ngọc  

Nguyễn Thị Bảo Trân  

Nguyễn Viết Thục Như  

Nữ  

Nữ 

Nữ 

21/01/2012 

13/10/2012 

22/4/2012  

5/6 

5/2 

5/1 

TH Tân Đồng  Đồng Xoài thành phố của em  18 17.5 18 17.83  

13 Hồ Lê Anh Thư Nữ 12/4/2014 3.2 TH Tân Phú B 
Gia đình và các mối quan hệ xã 

hội 
18 17.5 18 17.83  

14 Lê Bảo Ngọc Nữ 12/12/2012 5/4 TH Tiến Thành Ước mơ của em trong tương lai 18 17.5 18 17.83  

15 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ  26/1/2012 5/5 TH Tân Thành 
 

Ước mơ của em trong tương lai 
17.5 17.5 18 17.67  

16 Lê Thị Quỳnh Hoa Nữ 03/07/2014 3A 
TH Tiến Hưng 

B 
Gia đình và mối quan hệ xã hội  18 17 18 17.67  

17 Nguyễn Võ Gia Nhi Nữ 19/4/2012 5/3 TH Tiến Thành 
Đồng Xoài - Thành phố em 

yêu 
18 17.5 17.5 17.67  

18 
Bùi Phương Linh  

Nguyễn Ngọc Diệu Linh 
Nữ 

10/01/2012 

14/03/2012 
5/3 

TH Tân Xuân 

B 
Bảo vệ môi trường 17.5 17.5 17.5 17.50  

19 

Bùi Duy Huy Hoàng 

Nguyễn Thị Như Nguyệt 

Trần Thanh Trúc 

 

Nữ 

Nữ 

12/03/2014 

25/02/2012 

22/12/2012 

3/1 

5/2 

5/5 

TH Tân Xuân 

C 
Đồng Xoài thành phố em yêu 17.5 17 18 17.50  



20 
Đỗ Gia Hân  

Nguyễn An Khuê 

Nữ 

Nữ 

11/9/2012 

12/03/2012 

5/1 

5/3 

TH Tiến Hưng 

A 
Bảo vệ môi trường 17.5 17 18 17.50  

Danh sách này có 20 đội, thí sinh vào vòng chung kết 

 

2. Cấp THCS 

STT Họ tên học sinh Nữ 

Ngày,  

tháng,  

năm sinh 

Lớp Trường Chủ đề dự thi GK1 GK2 GK3 GK4 TB 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Hải Hà Nữ 02/05/2008 9A6 THCS Tiến Thành 
Ước mơ của em trong 

tương lai 
20 20 20 20 20.00 

 

2 

Nguyễn Trần Hà Anh 

Nguyễn Quỳnh Trâm 

Hoàng Phan Hoài Anh 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

20/01/2008 

12/09/2008 

14/02/2009 

9/1 

9/1 

8/1 

THCS Tân Xuân 
Gia đình và các mối 

quan hệ xã hội 
20 20 19.5  19.83 

 

3 

Lê Việt Anh  

Nguyễn Thị Hà Giang  

Lữ Nguyễn Nhật Minh 

Nữ 

4/14/2009 

5/9/2009 

11/10/2009 

8/14 THCS Tân Phú 
Gia đình và các mối 

quan hệ xã hội 
19.5 19.5 19 19 19.25 

 

4 
Phan Anh Trúc Chi     

 Đoàn Phương Như 

 

Nữ 

10/8/2010 

6/3/2010 

7/12 

7/3 
THCS Tân Phú Học tập 19 19.5 19.5 18 19.00  

5 
Huỳnh Việt Anh  

Trần Quốc Khánh 
  

7/11/2011 

7/20/2011 
6/15 THCS Tân Phú 

Đồng Xoài - Thành phố 

em yêu 
19 19 19 18.5 18.88  

6 Trịnh Phan Thiên Khải   17/09/2011 6a7 THCS Tiến Thành 
Ước mơ của em trong 

tương lai 
19 19 18 19 18.75  



7 

Đào Thủy Thảo Nguyên  

Nguyễn Ngọc Minh 

Phương 

Nữ 
2/7/2010 

'22/9/2011 

7/1 

6/4 
THCS Tân Xuân Học tập 19 19 18  18.67  

8 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 21/02/2009 8A1 THCS Tiến Thành 
Gia đình và các mối 

quan hệ xã hội 
19 19 18 18.5 18.63  

9 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 05/05/2009 8a3 THCS Tiến Hưng Môi trường 19 19 18 18 18.50  

10 Trần Thị Lan Hương Nữ 4/07/2009 8A5 THCS Tân Thành Học tập 18 18.5 19 18 18.38  

11 Nguyễn Ngọc Minh Khuê Nữ 22/05/2011 6/1 THCS Tân Bình 
Đồng Xoài - Thành phố 

em yêu 
18 18 19 18 18.25  

12 

Vũ Anh Tú  

Phạm Tân Bình 

Nguyễn Thị Hoài Giang 

  

18/9/2008 

15/02/2008 

14/6/2008 

9A1 THCS Tân Thiện Bảo vệ môi trường 18 18  18 18.00  

13 Phan Mai Anh Nữ 26/03/2010 7/5 THCS Tân Đồng Học tập 18 18 18 18 18.00  

Danh sách này có 13 đội, thí sinh vào vòng chung kết 
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DANH SÁCH CÁC ĐỘI, THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC CHỌN VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI HÙNG BIỆN 

SONG NGỮ ANH -VIỆT, NĂM HỌC 2022-2023 
(Kèm theo Thông báo số         /TB-PGDĐT ngày      /4/2023 của Phòng GD&ĐT) 

 

1. Cấp tiểu học 

STT Họ tên học sinh Nữ 

Ngày,  

tháng,  

năm sinh 

Lớp Trường Chủ đề dự thi GK1 GK2 GK3 TB 
Ghi 

chú 

1 Đinh Mai Mỹ Ánh Nữ 07/05/2023 5A TH Tiến Hưng B Đồng Xoài - Thành phố em yêu 17 17 18 17.33  

2 Lưu Quang Hoàng Hải  31/01/2012 
 

 5.5 
TH Tân Phú B Bảo vệ môi trường 17.5 17.5 17 17.33  

3 
Nguyễn Phúc Quỳnh Lam               

Hà Phước Chương 
Nữ 

9/01/2012 

12/01/2013 

5.3       

4.4 
TH Tân Phú B Ước mơ của em trong tương lai 17.5 16 17.5 17.00  

4 

Sorschak John Louis 

Nguyên 

Vũ Lê Nhã Đan 

Sorcschak Tom Pierre 

Long 

Nữ 

12/11/2014 

04/04/2013 

12/08/2012 

3/3 

4/2 

5/5 

TH Tân Thiện 
Bảo vệ môi tường 

 
17 16 18 17.00  

5 
Nguyễn Đức Trí  

 Huỳnh Anh Vũ 
 

29/06/2013 

06/10/2013 
4 TH Tân Phú Ước mơ của em trong tương lai 16.5 16.5 17.5 16.83  



6 Ngô Điền Song Ngân                 Nữ 28/9/2013 4.1 TH Tân Phú B Bảo vệ môi trường 16.5 16 17.5 16.67  

7 

Đào Phương Anh 

Phạm Xuân Tùng 

Vũ Lê Khôi 

Nữ 
08/02/2012 

20/06/2012 

28/7/2012 

5/1 

5/1 

5/3 

TH Tân Xuân C Ước mơ của em trong tương lai 16.5 17 16 16.50  

8 Trần Ngọc Bảo Châu Nữ 26/6/2013 4/1 TH Tân Thành Gia đình và mối quan hệ xã hội 16.5 16 17 16.50  

9 

Nguyễn Minh Khang 

Nguyễn Tuấn Minh 

Trần Ngọc Anh Thư 

 

 

Nữ 

11/07/2013 

27/06/2013 

05/08/2013 

4/2 

4/4 

4/4 

TH Tân Phú C Đồng Xoài - Thành phố em yêu 16.5 16 17 16.50  

10 Nguyễn Thị Bảo Ngân Nữ 28/8/2012 5 TH Tân Bình B 
Ước mơ của em trong tương 

lai. 
17 16.5 16 16.50  

11 
Vương Nguyễn Minh 

Phương 
Nữ 01/04/2012 5/4 TH Tiến Thành Bảo vệ môi trường 16.5 16 17 16.50  

12 Trần Việt Khuê Nữ 09/05/2010 5/3 TH Tân Xuân B Đồng Xoài thành phố em yêu 16 16 17 16.33  

13 Đàm Bảo Lâm Nữ 1/4/2013 4 TH Tân Bình Đồng Xoài thành phố em yêu 16.5 16.5 16 16.33  

14  Phạm Lê Minh Anh   10/08/2014 3.1 TH Tân Đồng Học tập 16 16.5 16 16.17  

15 

Phạm Trung Kiên  

Lê Huy Hoàng  

Đoàn Ngọc Bảo Anh 

 

 

Nữ 

06/4/2012  

 06/3/2012 

06/12/2012 

5/5 

5/4 

5/2 

TH Tiến Hưng A Học tập 16 16 16 16.00  



16 Trần Thị Yến Như 
 

Nữ 
21/08/2012 4/5 TH Tiến Hưng A Ước mơ của em trong tương lai 16 16 16 16.00  

17 Phạm Trần Yên Nhi Nữ 28/09/2013 4/6 TH Tân Xuân B Ước mơ của em trong tương lai  16 16 16 16.00  

18 

Trần Thái Học 

Nguyễn Hưng Phú 

Nguyễn Hoàng Bảo Trân 

 

Nữ 

09/08/2014 

27/03/2012 

09/11/2012 

3/4 

5/4 

5/2 

TH Tân Thiện Đồng Xoài - Thành phố em yêu 16 16 16 16.00  

19 Phạm Thị Bảo Ngọc Nữ 25/08/2012 5/3 TH Tân Xuân C Đồng Xoài thành phố em yêu 16 15.5 16 15.83  

20 Vũ Anh Vy Nữ 03/07/2012 5B TH Tiến Hưng B Học tập 14 14.5 15 14.50  

Danh sách này có 20 đội, thí sinh không được chọn vào vòng chung kết 

 

2. Cấp THCS 

STT Họ tên học sinh Nữ 

Ngày,  

tháng,  

năm sinh 

Lớp Trường Chủ đề dự thi GK1 GK2 GK3 GK4 TB 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Ngọc Minh Phương Nữ 22/09/2011 6/4 THCS Tân Xuân 
Ước mơ của em trong 

tương lai 
18 18.5 17  17.83  

2 Trịnh Ngọc Lan Nữ 02/01/2011 6A1 
THCS Tiến 

Hưng 

Ước mơ của em trong 

tương lai 
18 19 17 17 17.75  

3 Nguyễn Bảo Uyên Nữ 26/8/2011 6A1 THCS Tân Thiện Học Tập 17 17  17 17.00  



4 Phan Ngọc Anh Nữ 15/08/2010 7A5 
THCS Tân 

Thành 

Ước mơ của em trong 

tương lai 
16 16 16 17 16.25  

5 
Võ Ngọc Anh 

Trương Ngọc Quỳnh Anh   

Nữ 

Nữ 

29/11/2008 

19/12/2008 

9.1 

9.1 
THCS Tân Đồng Bảo vệ môi trường 15 17.5 15 16.5 16.00  

6 

Phạm Thành Dương  

Trần Đức Phúc 

Nguyễn Ngọc Phương Nghi 

Nữ 

11/2/2010  

'19/3/2010 

'21/5/2010 

7A1 THCS Tân Thiện 
Gia đình và các mối 

quan hệ xã hội 
16 15  17 16.00  

7 Trần Nguyễn Phúc An Nữ 02/12/2011 6/1 THCS Tân Bình Bảo vệ môi trường 16 16 16 16 16.00  

8 Nguyễn Ngọc Bảo Lam Nữ 13/06/2011 6A5 
THCS Tiến 

Hưng 

Gia đình và mối quan 

hệ xã hội 
15 15 17 16.5 15.88  

9 
Hoàng Nguyễn Khánh Linh 

Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 

Nữ 

Nam 

20/02/2009 

18/09/2009 

8/1 

8/1 
THCS Tân Bình 

Ước mơ của em trong 

tương lai 
15 15 17 16 15.75  

10 
Nguyễn Ngọc Sao Khuê 

Trần Thị Trà My 

Nữ 

Nữ 

30/07/2008 

04/03/2008 

9.1 

9.1 
THCS Tân Đồng Ước mơ của tôi 14 13 16 17 15.00  

Danh sách này có 10 đội, thí sinh không được chọn vào vòng chung kết 
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